UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH NGHE AN Doc 14ap - Tw do - Hanh phiic
S6: 91 /QP-UBND Nghé An, ngay 13 thang 01 nam 2026
QUYET PINH

Vé viéc cong bd thii tuc hanh chinh ndi bd giira cic co quan nha nwéc trong
cac linh vuc thu¢c pham vi chirc nang quan ly ciaa S¢ Cong Thuwong

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH NGHE AN

Can ctr Ludt T chire chinh quyén dia phwong ngdy 16/06/2025;

Can cir Quyét dinh sé 1085/0P-TTG ngay 15/09/2022 cia Thii twéng Chinh
phii ban hanh Ké hoach ra sodt, don gian héa thi tuc hanh chinh ndi b trong hé
théng hanh chinh nha nuée giai doan 2022-2025;

Can cir Nghi quyét sé6 66/NQ-CP ngay 26/03/2025 ciia Chinh phii vé Chirong
trinh cdt giam, don gian héa thi tuc hanh chinh lién quan dén hoat déng sdan xudt,
kinh doanh nam 2025 va 2026;

Can cir Ké hoach sé 245/KH-UBND ngay 14/06/2025 ciia Uy ban nhdn ddn
tinh thuc hién Nghi quyét s6 66/NO-CP vé Chuwrong trinh cdt gidam, don gidn héa thii
tuc hanh chinh lién quan dén hoat dong san xudat, kinh doanh nam 2025 va 2026;

Can cir Quyét dinh s6 3802/QD-BCT ngay 31/12/2025 ciia Bé trudng Bé Cong
Thuong vé viéc cong bé thii tuc hanh chinh néi bo trong hé théng hanh chinh nha
nuoc thuoc pham vi chiee nang quan ly cua Bo Cong Thuong,

Theo dé nghi cia S6 Céng Thwong tai To trinh sé 91/TTr-SCT ngdy
10/01/2026.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muyc tha tuc hanh chinh noi
bo trong céac linh vuc gifra cac co quan nha nudc thudc pham vi chirc nang quan 1y
cua S¢ Cong Thuong.

(Chi tiét tai Phy luc dinh kém).
Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.



Pi¢u 3. Chanh Vin phong Uy ban nhan dén tinh; Giam doc S¢ Cong Thuong;
Thu trudng cac S, ban, nganh lién quan; Chu tich UBND céc phudng, xa va céc to
chtrc, cd nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhn: KT. CHU TICH
- Nhu biéu 3; 4 7
- Chu tich UBND tinh;

- Pho Chu tich UBND tinh (B/c Vinh);
- Pho CVP UBND tinh (P/c Thién);

- Cong Thong tin dién tir tinh;

- Trung tdm PV HCC tinh;

- Luu: VT, KSTT (Phuc).

Phung Thanh Vinh



Phu luc I

DANH MUC THU TUC HANH CHINH NOI BQ GIUA CO QUAN NHA NUGC
THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA SO CONG THUONG

(Kém theo Quyét dinh s691

/OD-UBND ngayl3 /01/2026 cua Chu tich UBND tinh Ngh¢é An)

Tén thi tuc hanh | Thoi han giai Cich thirc tiép | Co quan/Té chirc Pl’n, l? Sy
TT , £ A 1A A ot A phi (néu Can cw phap ly
chinh quyét nhan ho so nop/gui ho so c6)
I | Linh vuc Cong nghiép dia phwong
- Théng tu sb 36/2013/TT-BCT quy
dinh vé viéc xay dung ké hoach, t6 chirc
Thi tue xdy dung ké thye hi¢n va guan Iy kinh phi khuyén
hoach khuyén cong . . cong quoc gia, ;.
1 . Khoéng quy dinh | Khong quy dinh | S6 Cong Thuong | Khong | - Thong tu s6 17/2018/TT-BCT suwra doi,
quoc gla bd sung mot sé diéu cua Thong tu sb
36/2013/TT-BCT quy dinh vé viéc xay
dung ké hoach, tO chtc thuc hién va
quan 1y kinh phi khuyén coéng quéc gia
- Théng tu sd 36/2013/TT-BCT quy
dinh veé viéc xay dung ké hoach, t6 chuc
Thu tyc diéu chinh, thuc hién va quan 1y kinh phi khuyén
bd sung va nging cong qudc gia;
2 |trién khai dé an|Khong quy dinh | Khong quy dinh | Sé Cong Thuong | Khong | - Thong tu s6 17/2018/TT-BCT sira doi,
khuyén cong bd sung mot sé diéu cua Thong tu sb

36/2013/TT-BCT quy dinh vé viéc xiy
dung ké hoach, to chjrc thuc hjén va
quan ly kinh phi khuyén cong quoc gia




T chic thuc hién

S¢ Cong Thuong,
Trung Tam HO

- Théng tu sd 36/2013/TT-BCT quy
dinh veé viéc xay dung ké hoach, t6 chirc
thuc hién va quan 1y kinh phi khuyén
cong qudc gia;

3 |dé an khuyén cong | Khong quy dinh | Khong quy dinh | tro va Tu van Phat | Khong - Thong tu s6 17/2018/TT-BCT sura déi,,
quoc gia Trién Cong bo sung mot s di€u cua Thong tu s6
Thuong 36/2013/TT-BCT quy dinh vé viéc xay
dung ké hoach, to cly’rc thuc h,ién va
quan ly kinh phi khuyén cong quoc gia
II | Linh vuc Bao vé quyén loi nguwdi tiéu dung
Tham van y kién ‘ )
cua co quan quan ly | 05 ngay lam viéc Khoan 2 Diéu 16 Nghi dinh s
nganh, Iinh vuc, ‘dia ké tor ngay nhan R . . n 55/2024/ND-CP quy dinh chi ti€t mot sO
I phuong vé hop dong | duoc  dé  nghi Khong quy dinh | 56 Cong Thuong | Khong diéu cua Luat Bao v€ quyén loi nguoi
theo mau, diéu kién | tham van tiéu dung
giao dich chung
Cung cap danh sach
td0 chuac, cd nhan ‘ ,
kinh doanh ap dung Khoan 3 Diéu 16 Nghi dinh s6
) hop dong theo mau, Khéng quy dinh | Khong quy dinh | Sé Cong Thuong | Khong 55/2024/ND-CP quy dinh chi tiét mot so

diéu kién giao dich
chung trong giao
dich véi nguoi tiéu
dung

diéu cua Luat Bao v¢ quyén lgi nguoi
ti€éu dung




III | Linh vuc Quan ly thi truong
- Nghi dinh so 77/2025/NB-CP cua
Chinh phu ngay 01/4/2025 quy dinh
tham quyén, thu tyc xac 1ap quyen SO
, hiru toan dan vé tai san va xur ly d6i voi
)€1n y ¥<1en xu 1y tfu Trong thoi han Chl cuc Quan lAy ta;l san duoc xac 1ap quyén sé hiru toan
san la tang vat, 15 neav ké tir thi truong, DGoi dan. ‘ ’
1 | phuong tién vi ned ih}a:m dd ho Khoéng quy dinh | Quan 1y thi truong | Khong | - Cén ct tai khoan 3 Diéu 3 Quyét dinh
pham hanh chinh bi < (gy }:1 dinh (thugec S¢ Cong s0 116/2025/QD-CTUBND cua UBND
tich thu quy ¢t Thuong) tinh Ngh¢ An ngay 22/12/2025 vé phan
cap tham quyén quyét dinh xac lap, phé
duyét phuong an xtr 1y tai san dugc xac
lap quyén sé hiru toan dan thuoc pham
vi qudn ly cua tinh Ngh¢ An
IV | Linh vuc An toan dap va moi truong
Liy ¥ kién v& du -Ngh‘; dlfih 1}1;1/21(1),1 8/Nf?-?P vé quan ly
thao Quy trinh vén : an toan dap, 0 Cllra mroc,
\ z 1 ", | 7ngay ke tir ngay , . - Nghi dinh s6 62/2025/ND-CP ngay 04

hanh ho chtra thuy . - n . UBND tinh, S¢& A

1 A . , nhidn dugc van | Khong quy dinh N Khong | thang 3 nam 2025 cua Chinh phu quy

dién thudoc trach |, .7 . : Cong Thuong

A ~ 1.~ | ban dé nghi dinh chi tiét thi hanh Luat Dién Iuc vé
nhiém phé duy¢t cua

A bao v¢ cong trinh dién lyc va an toan
B6 Cong Thuong - .

trong linh vyc dién luc
Cép‘téi khoan, phan ’
quyén tai khoan sur Thong tu s6 42/2020/TT-BCT cua Bo
) dung co s¢ dir liéu Khong quy dinh | Khong quy dinh | S& Cong Thuong | Khéng Cong Thuong quy dinh vi¢c khai bao,

(CSDL) moi truong
nganh Cong
Thuong

quan ly va st dung co sé dir li¢u moi
truong nganh Cong Thuong




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-13T08:03:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	Đào Quang Thiền<thiendq@ubnd.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-13T08:41:17+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-13T09:06:01+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN<nghean@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-13T09:06:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN<nghean@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-13T09:06:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN<nghean@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-13T09:06:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN<nghean@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-13T09:08:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN<nghean@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




